
Mẫu 01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Đề xuất nâng lương trước niên hạn năm…

Căn cứ thông báo số……..ngày…..của Nhà trường về việc đề xuất danh sách nâng 
lương trước niên hạn năm…., Phòng/Khoa đề xuất danh sách cụ thể như sau:

TT Họ và tên Bậc lương Ngày hưởng

Lãnh đạo đơn vị

Ghi chú: Trường hợp viên chức có các giải thưởng, các danh hiệu vinh dự (trong  
thời gian 6 năm đối với viên chức giữ ngạch hạng III và tương đương trở lên và 4  
năm đối với viên chức giữ ngạch hạng IV và tương đương) thì photo các giải thưởng, 
các danh hiệu vinh dự gửi cùng danh sách đề xuất về Phòng Hành chính, Tổng hợp.



Mẫu 02

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị xét nâng lương trước niên hạn năm ……..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:               Giới tính:         Dân tộc, tôn giáo: 
- Quê quán: 
- Nơi thường trú: 
- Cơ quan, địa phương công tác: 
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): 
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM…
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 
2. Thành tích đạt được của cá nhân: 
- Báo cáo cụ thể các thành tích đạt được trong năm đề nghị xét nâng lương trước 

niên hạn.
- Báo cáo những giải thưởng, danh hiệu danh dự (nếu có) trong thời gian 06 

năm đối với viên chức hạng III và tương đương trở lên hoặc 04 năm đối với viên 
chức hạng IV và tương đương.

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC 
NHẬN

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi 
đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen 
thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH


